
 

Phụ lục 2: Danh sách cập nhật các đơn vị tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe 

(gửi kèm Công văn số             /SYT-NV ngày     tháng      năm 2026 của Sở Y tế) 

STT TÊN CƠ SỞ,  ĐỊA CHỈ 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN 

KỸ THUẬT 

1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam 

Hiệp, thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 0907510045 

BSCKII. Đinh Cao Minh 

2 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 

Số 234, Quốc lộ 1, phường Long Bình, 

thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 1900 2345 95 

BS.CKII. Nguyễn Tường 

Quang 

3 
Bệnh viện đa khoa khu vực Long 

Khánh 

Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, 

thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 877 236 

Bs. Phan Văn Huyên 

4 
Bệnh viện đa khoa khu vực Định 

Quán 

Ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán, thành 

phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 851 532 

Bs. Tạ Quang Trí 



5 
Bệnh viện đa khoa khu vực Long 

Thành 

Số 1, Lý Thái Tổ, Khu phố Phước Hải, 

phường Long Thành, thành phố Đồng 

Nai 

 SĐT: 02513 354 434 

Bs. Nguyễn Đình Hùng 

6 Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ 

Hương lộ 10, Ấp Long Giao, xã Cẩm 

Mỹ, Thành phố Đồng Nai 

SĐT: 02513.798.134 

Bs. Nguyễn Thị Kim Hà 

7 Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom 

Số 01 đường Trương Văn Bang, ấp 5, 

xã Trảng Bom, thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 866 272 

Bs. Nguyễn Đức Phước 

8 Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú 
Khu phố 8, Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Nai 

BS. CKII. Phạm Trương 

Khánh Giang 

9 Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc 

Khu phố Suối Cát, Phường Xuân Lộc, 

thành phố Đồng Nai 

ĐT: 02513.871.124 

BSCKI. Bùi Thái Chiến 

10 Trung tâm Y tế khu vực Thống Nhất 

Quốc lộ 20, ấp Trần Cao Vân, xã Dầu 

Giây, thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 0918.560.169 

Bs. Trần Mạnh Tuấn 

11 Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai 

F99 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 918 569 

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng 



12 Phòng khám đa khoa Y Đức 

Số 93/81/2B, Khu phố Tân Thành, 

Phường Tân Triều, thành phố Đồng 

Nai 

 ĐT: 0215.6250.377 

Bs.Nguyễn Văn Thọ 

13 
Phòng khám đa khoa Ân Khánh Sài 

Gòn 

254/5, ấp Dốc Mơ, xã Thống Nhất, 

thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 0914171137 

Bs. Lê Văn Huy 

14 Phòng khám đa khoa Y Đức Trị An 

Số 2392, đường quốc lộ 1A, khu phố 

Thanh Hóa, phường Hố Nai, thành phố 

Đồng Nai  

 ĐT: 0251.3968.568 

Bs. Nguyễn Mạnh Dũng 

15 Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn 
Số 2368, ấp Thanh Hóa, phường Hố 

Nai, thành phố Đồng Nai 
Bs. Lê Văn Lương 

16 Phòng khám đa khoa Sinh Hậu 

27A/13,khu phố 5, phường Trảng Dài, 

TP Đồng Nai 

 SĐT: 0918 646 569 

Bs. Nguyễn Quang Phong 

17 

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa 

LongThành 

 

Số 232, đường Lê Duẩn, ấp Phước 

Nguyên, Xã An Phước, Thành phố 

Đồng Nai 

SĐT: 0908.670.177  

Bs. Nguyễn Thị Hoàng 

Trinh 

18 

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Nhơn 

Trạch 

 

Đường 25B, Khu Công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, phường Nhơn Trạch, TP. 

Đồng Nai. 

SĐT: 0901.202.177 

Bs. Nguyễn Đức Thịnh 



19 

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Long 

Khánh 

 

Số 505, Hồ Thị Hương, phường Long 

Khánh, thành phố Đồng Nai 

SĐT: 0908.697.399 

Bs. Trần Đức Chính 

20 
Phòng khám đa khoa Quốc tế Long 

Bình - Chi nhánh Trảng Bom 

Số 20/38, tổ 7, KP.3, xã Trảng Bom, 

TP Đồng Nai 

 SĐT: 02513 921 221 

Bs. Nguyễn Văn Huy 

21 Phòng khám đa khoa Nguyễn An Phúc 

613, đường Đồng Khởi, khu phố 8, 

phường Tân Triều, thành phố Đồng 

Nai 

 ĐT: 02513.89.89.89 

Bs. Lê Thị Thành 

22 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu 

Phan Chu Trinh, khu phố Vĩnh An 3, 

phường Trị An, thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 02513861156  

Bs. Hồ Văn Hoài 

23 Phòng khám đa khoa Lê Thành 

76/7 khu Phước Thuận, xã Long 

Thành, thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 0845.660.660 

Bs. Nguyễn Văn Thiện 

24 Phòng khám đa khoa Thiện Nhân 

DT768, khu phố Phú Trạch, phường 

Tân Triều, thành phố Đồng Nai 

 ĐT: 097.2666.679 

Bs. Phạm Ngọc Huỳnh 

25 
Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Tam 

Phước 

Số 48, Nguyễn Hoàng, KP. Long Đức 

1, phường Tam Phước, thành phố 

Đồng Nai 

 ĐT: 0251.8836.456 

Bs. Lê Văn Tính 



26 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai thuộc 

Công ty cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Đồng Nai 

Số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, 

phường Tam Hiệp, thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam 

BS.CKII Trần Văn Thuận 

27 Bệnh viện Đồng Nai -2 
Số 2, Đường Đồng Khởi, phường Tam 

Hiệp, thành phố Đồng Nai 
TS .Bs. Trương Thiết Dũng 

28 Trung tâm Y tế khu vực Nhơn Trạch 

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 

Phú Hội, phường Nhơn Trạch, thành 

phố Đồng Nai 

Bs. Hồ Minh Văn 

29 
Bệnh viện Đại học Y dược Shing 

Mark 

Quốc lộ 51, phường Long Hưng, thành 

phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513988888 

Bs. Trương Quốc Chương 

30 
Phòng khám đa khoa Quốc tế Long 

Bình 

Số 85, Đường Bùi Văn Hòa, KP.5, 

Phường Long Bình, thành phố Đồng 

Nai 

 SĐT: 02513 991 961 

Bs. ĐàmVăn Đủ 

31 
Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn 

VSLĐ 

Số 2142, tổ 16b, đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố Hóa An, Phường Biên 

Hòa, Thành phố Đồng Nai 

Bs. Nguyễn Công Huấn 

32 Phòng khám đa khoa Y Sài Gòn 
2/8, Khu phố 6, phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai 
Bs. Tô Ánh Tuyết 

33 Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai 

Khu phố Suối Tre, phường Bình Lộc, 

thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 726 315 

Bs. Ngô Minh Quân 



34 Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc 

158-160 đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai ĐT: 

0912.654.745 

Bs. Phạm Chí Dũng 

35 

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH dịch vụ y tế Tam Phước 

ĐT: 02513.684.115 

ấp 8, xã An Phước,  thành phố Đồng 

Nai 

BS CKII Trương Thị Thu 

Hằng 

36 Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa 

98/487,  đường Phạm Văn Thuận, 

phường Tam Hiệp, thành phố Đồng 

Nai 

Bs. CKII. Nguyễn Xuân 

Hoàng 

37 

Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Biên 

Hòa 

 

Số 122-124, Đồng Khởi, Khu phố 6, 

Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng 

Nai. 

SĐT: 0908.706.399 

Bs. Phạm Thị Tám 

38 

Phòng khám đa khoa MEDICAL Tâm 

Đức 

  

Tổ 4. ấp Đoàn Kết, xã Phước An, 

thành phố Đồng Nai 

ĐT: 0985880287 

Bs. Nguyễn Quang Vinh 

39 
Phòng khám đa khoa Quốc tế Long 

Bình - Chi nhánh C11 

1419, Bùi Văn Hòa, KP.7, Phường 

Long Bình, thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 930 002 

 Bs. Nguyễn Thị Tuyết 

40 
Phòng khám đa khoa Việt Hương -Chi 

nhánh Tân Phú 

Số 770, tổ 1, khu 9, xã Tân Phú, thành 

phố Đồng Nai 
Bs. Phan Minh Phước 



 

41 
Phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức 

Trung đoàn 22, Quân đoàn 4, phường 

Long Bình, thành phố Đồng Nai. Điện 

thoại: 0251.6500.886 

Bs. Lê Công Tiến 

42 Phòng khám đa khoa Nhân Ái Sài Gòn 

2509 Quốc lộ 1A, Khu phố Thanh Hóa, 

phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai 

SĐT: 0949154865 

BS.CKI. Nguyễn Trọng 

Vĩnh 

43 
Phòng khám đa khoa Quốc tế Long 

Bình - Chi nhánh Bàu Xéo 

Số 22, Quốc Lộ 1A, Ấp Bàu Cá, xã 

Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai 

 SĐT: 02513 676 989 

Bs. Nguyễn Văn Chiều 

45 

Chi nhánh Công ty TNHH - Phòng 

khám đa khoa Y Dược Sài Gòn 

Medical 

Tổ 5, Ấp 3, xã An Viễn, thành phố Đồng 

Nai 
BS. Trần Vũ Anh 

46 
Phòng khám đa khoa Quốc tế Vạn 

Phúc An 
Số 52, tổ 10, Khu phố 3, Phường Dầu 

Giây, thành phố Đồng Nai 
Bs. CKI. Nguyễn Văn Hậu 

47 Bệnh viện đa khoa Bình Phước 1053, Quốc lộ 14, KP1, phường Đồng 

Xoài, thành phố Đồng Nai 
BS. CKII.Vũ Xuân Thủy 

48 Phòng khám đa khoa Tâm Đức Số 746, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường 

Bình Phước, thành phố Đồng Nai 
BS. Nguyễn Đồng Kính 

49 Phòng khám đa khoa Thảo Tiên Đường Lý Thường Kiệt, phường Bình 

Phước, thành phố Đồng Nai 

BS. CKII. Nguyễn Thị 

Thảo 

50 Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài Số 171, Quốc lộ 14, phường Bình 

Phước, thành phố Đồng Nai 

BS. CKI. Nguyễn Quế 

Phương 

51 Trung tâm Y tế khu vực Bù Đăng 
Đường Lý Thường Kiệt, thôn Đức 

Thiện, xã Bù Đăng, thành phố Đồng 

Nai 

BS. CKII. Nguyễn Văn 

Thanh 



52 Trung tâm Y tế khu vực Đồng Phú 
Khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú, 

thành phố Đồng Nai    

SĐT:02713.833.062 

BS. CKI. Nguyễn Văn 

Cường 

53 
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Bình 

Phước 
Tổ 2, khu phố Tiến Hưng 3, Phường 

Bình Phước, thành phố Đồng Nai 
Bs. Danh Thị Ngọc Minh 

54 Trung tâm Y tế khu vực Phước Long Đường CMT8, Phường Phước Long, 

thành phố Đồng Nai 
Lý Thanh Minh 

55 Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, thành phố 

Đồng Nai 
BS. CKI. Mai Văn Triều 

56 Trung tâm Y tế khu vực Bù Đốp Số 212, đường Phạm Ngọc Thạch, xã 

Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai 
BS. CKI. Đặng Đức Toàn 

58 Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành 
Đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 

Trung Lợi, phường Chơn Thành, thành 

phố Đồng Nai 

BS.CKI. Nguyễn Văn Hà 

58 Trung tâm Y tế khu vực Lộc Ninh Số 30, đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai 
BS. CKI. Vi Văn Chất 

59 Trung tâm Y tế khu vực Bình Long 
Số 82, Đường Phan Bội Châu, phường 

Bình Long, thành phố Đồng Nai 

SĐT: 0849.015.115 

BS. CKII. Trần Đình 

Cường 

60 Trung tâm Y tế khu vực Hớn Quản Khu phố Tân Bình, phường Tân Khai,  

thành phố Đồng Nai 

BS. CKI. Dương Minh 

Chung 

61 
Bệnh viện Quân Dân Y 16 (do Bộ Quốc 

phòng công bố) 
KP Phước An, thành phố Đồng Nai BS. CKII. Trần Văn Thức 

62 Phòng khám đa khoa Minh Hưng Số 217, Quốc lộ 13, phường Minh 

Hưng, thành phố Đồng Nai 
Bs Phạm Văn Đạt 



63 Bệnh viện đa khoa Phúc An Khu phố Mỹ Hưng, phường Chơn 

Thành, thành phố Đồng Nai 
BS.CKII. Đặng Văn Đẩu 

64 Phòng khám đa khoa Quốc tế Nam Việt Số 1316 Quốc lộ 14, phường Đồng 

Xoài, thành phố Đồng Nai 
Bs. Nguyễn Thị Kim Chi 

65 Phòng khám đa khoa Khải Nguyên 
405 Nguyễn Huệ, phường Bình Long, 

thành phố Đồng Nai 

ĐT: 0789 193 193 

BS. CKI. Hoàng Huy Nam 
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